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STT
Mã tương 

đương
Tên theo TT43,50,21

Giá theo NQ số 

21/2019/NQ- 

HĐND

Ghi chú 

1 2 3 4 5

1 TIỀN KHÁM

1 81,897 Giá dịch vụ khám bệnh 34,500                  

2 TIỀN GIƯỜNG

2.1 K02.1906 Ngày giường bệnh Hồi sức cấp cứu 325,000                

2.2 K16.1917

Ngày giường bệnh Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa YHDT hoặc PHCN cho nhóm người

bệnh tổn thương tủy sống, tai biến mạch máu não, chấn thương sọ não. 130,600                

2.3 K16.1923 Ngày giường bệnh Nội khoa loại 3 Hạng II - Khoa YHDT hoặc PHCN 160,000                

2.4 K19.1938 Ngày giường bệnh Ngoại khoa loại 3 Hạng II: Sau các phẫu thuật loại 2 199,200                

3 TIỀN XÉT NGHIỆM

3.1 2,302,061,596 Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) 27,400                  

3.2 2,201,201,370 Tổng phân tích tế baog máu ngoại vị bằng máy đến tự động 40,400                  

3.3 2,201,421,304 Máu lắng (bằng phương pháp thủ công) 23,100                  

3.4 2,202,801,269 Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến đá) 39,100                  

3.5 2,300,031,494 Định lượng Acid Uric [Máu] 21,500                   Mỗi chất 

3.6 2,300,191,493 Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] 21,500                   Mỗi chất 

3.7 2,300,201,493 Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] 21,500                   Mỗi chất 

3.8 2,300,251,493 Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] 21,500                   Mỗi chất 
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3.9 2,300,271,493 Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] 21,500                   Mỗi chất 

3.10 2,300,511,494 Định lượng Creatinin (máu) 21,500                   Mỗi chất 

3.11 2,300,751,494 Định lượng Glucose [Máu] 21,500                   Mỗi chất 

3.12 2,301,661,494 Định lượng Urê máu [Máu] 21,500                   Mỗi chất 

3.13 2,300,411,506 Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) 26,900                  

3.14 2,300,841,506 Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] 26,900                  

3.15 2,301,581,506 Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] 26,900                  

3.18 2,401,171,646 HBsAg test nhanh 53,600                  

4 CHỤP X QUANG

4.1 1,800,720,010 Chụp Xquang Blondeau                                   50,200  Áp dụng cho 01 vị trí 

4.2 1,800,770,010 Chụp Xquang Chausse III                                   50,200  Áp dụng cho 01 vị trí 

4.3 1,800,890,010 Chụp Xquang cột sống cổ C1-C2                                   50,200  Áp dụng cho 01 vị trí 

4.4 1,800,870,010 Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên                                   50,200  Áp dụng cho 01 vị trí 

4.5 1,801,230,010 Chụp Xquang đỉnh phổi ưỡn                                   50,200  Áp dụng cho 01 vị trí 

4.6 1,800,740,010 Chụp Xquang hàm chếch một bên                                   50,200  Áp dụng cho 01 vị trí 

4.7 1,800,730,010 Chụp Xquang Hirtz                                   50,200  Áp dụng cho 01 vị trí 

4.8 1,800,760,010 Chụp Xquang hố yên thẳng hoặc nghiêng                                   50,200  Áp dụng cho 01 vị trí 

4.9 1,801,100,010 Chụp Xquang khớp háng nghiêng                                   50,200  Áp dụng cho 01 vị trí 

4.10 1,801,050,010 Chụp Xquang khớp khuỷu gập (Jones hoặc Coyle)                                   50,200  Áp dụng cho 01 vị trí 

4.11 1,800,800,010 Chụp Xquang khớp thái dương hàm                                   50,200  Áp dụng cho 01 vị trí 

4.12 1,801,010,010 Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch                                   50,200  Áp dụng cho 01 vị trí 

4.13 1,801,000,010 Chụp Xquang khớp vai thẳng                                   50,200  Áp dụng cho 01 vị trí 

4.14 1,800,980,010 Chụp Xquang khung chậu thẳng                                   50,200  Áp dụng cho 01 vị trí 



4.15 1,800,690,010 Chụp Xquang mặt thấp hoặc mặt cao                                   50,200  Áp dụng cho 01 vị trí 

4.16 1,800,850,010 Chụp Xquang mỏm trâm                                   50,200  Áp dụng cho 01 vị trí 

4.17 1,801,200,010 Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên                                   50,200  Áp dụng cho 01 vị trí 

4.18 1,801,190,010 Chụp Xquang ngực thẳng                                   50,200  Áp dụng cho 01 vị trí 

4.19 1,800,820,010 Chụp Xquang răng cánh cắn (Bite wing)                                   50,200  Áp dụng cho 01 vị trí 

4.20 1,800,780,010 Chụp Xquang Schuller                                   50,200  Áp dụng cho 01 vị trí 

4.21 1,800,670,010 Chụp Xquang sọ thẳng/nghiêng                                   50,200  Áp dụng cho 01 vị trí 

4.22 1,800,700,010 Chụp Xquang sọ tiếp tuyến                                   50,200  Áp dụng cho 01 vị trí 

4.23 1,800,790,010 Chụp Xquang Stenvers                                   50,200  Áp dụng cho 01 vị trí 

4.24 1,801,020,010 Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng                                   50,200  Áp dụng cho 01 vị trí 

4.25 1,801,080,010 Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch                                   50,200  Áp dụng cho 01 vị trí 

4.26 1,800,750,010 Chụp Xquang xương chính mũi nghiêng hoặc tiếp tuyến                                   50,200  Áp dụng cho 01 vị trí 

4.27 1,800,990,010 Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch                                   50,200  Áp dụng cho 01 vị trí 

4.28 1,801,250,012 Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng                                   56,200  Áp dụng cho 01 vị trí 

4.29 1,800,960,011 Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng                                   56,200  Áp dụng cho 01 vị trí 

4.30 1,800,900,011 Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch                                   56,200  Áp dụng cho 01 vị trí 

4.31 1,800,920,011 Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên                                   56,200  Áp dụng cho 01 vị trí 

4.32 1,800,940,011 Chụp Xquang cột sống thắt lưng động, gập ưỡn                                   56,200  Áp dụng cho 01 vị trí 

4.33 1,800,930,011 Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng                                   56,200  Áp dụng cho 01 vị trí 

4.34 1,800,910,011 Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng                                   56,200  Áp dụng cho 01 vị trí 

4.35 1,801,230,012 Chụp Xquang đỉnh phổi ưỡn                                   56,200  Áp dụng cho 01 vị trí 

4.36 1,800,710,011 Chụp Xquang hốc mắt thẳng nghiêng                                   56,200  Áp dụng cho 01 vị trí 



4.37 1,801,120,011 Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch                                   56,200  Áp dụng cho 01 vị trí 

4.38 1,801,100,012 Chụp Xquang khớp háng nghiêng                                   56,200  Áp dụng cho 01 vị trí 

4.39 1,801,050,012 Chụp Xquang khớp khuỷu gập (Jones hoặc Coyle)                                   56,200  Áp dụng cho 01 vị trí 

4.40 1,801,040,011 Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch                                   56,200  Áp dụng cho 01 vị trí 

4.41 1,801,220,011 Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng chếch                                   56,200  Áp dụng cho 01 vị trí 

4.42 1,801,010,012 Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch                                   56,200  Áp dụng cho 01 vị trí 

4.43 1,801,000,012 Chụp Xquang khớp vai thẳng                                   56,200  Áp dụng cho 01 vị trí 

4.44 1,800,980,012 Chụp Xquang khung chậu thẳng                                   56,200  Áp dụng cho 01 vị trí 

4.45 1,800,680,011 Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng                                   56,200  Áp dụng cho 01 vị trí 

4.46 1,801,200,012 Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên                                   56,200  Áp dụng cho 01 vị trí 

4.47 1,801,190,012 Chụp Xquang ngực thẳng                                   56,200  Áp dụng cho 01 vị trí 

4.48 1,801,160,011 Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch                                   56,200  Áp dụng cho 01 vị trí 

4.49 1,801,130,011 Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè                                   56,200  Áp dụng cho 01 vị trí 

4.50 1,801,060,011 Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng                                   56,200  Áp dụng cho 01 vị trí 

4.51 1,801,030,011 Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng                                   56,200  Áp dụng cho 01 vị trí 

4.52 1,801,150,011 Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch                                   56,200  Áp dụng cho 01 vị trí 

4.53 1,801,070,011 Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch                                   56,200  Áp dụng cho 01 vị trí 

4.54 1,800,990,012 Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch                                   56,200  Áp dụng cho 01 vị trí 

4.55 1,801,110,011 Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng                                   56,200  Áp dụng cho 01 vị trí 

4.56 1,801,170,011 Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng                                   56,200  Áp dụng cho 01 vị trí 

4.57 1,801,210,011 Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng                                   56,200  Áp dụng cho 01 vị trí 

4.58 1,801,290,014 Chụp Xquang phim đo sọ thẳng, nghiêng (Cephalometric)                                   64,200 



4.59 1,800,830,014 Chụp Xquang răng toàn cảnh                                   64,200 

4.60 1,800,870,013 Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên                                   69,200  Áp dụng cho 01 vị trí 

4.61 1,800,860,013 Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng                                   69,200  Áp dụng cho 01 vị trí 

4.62 1,800,960,013 Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng                                   69,200  Áp dụng cho 01 vị trí 

4.63 1,800,900,013 Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch                                   69,200  Áp dụng cho 01 vị trí 

4.64 1,800,920,013 Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên                                   69,200  Áp dụng cho 01 vị trí 

4.65 1,800,940,013 Chụp Xquang cột sống thắt lưng động, gập ưỡn                                   69,200  Áp dụng cho 01 vị trí 

4.66 1,800,930,013 Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng                                   69,200  Áp dụng cho 01 vị trí 

4.67 1,800,910,013 Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng                                   69,200  Áp dụng cho 01 vị trí 

4.68 1,801,120,013 Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch                                   69,200  Áp dụng cho 01 vị trí 

4.69 1,801,040,013 Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch                                   69,200  Áp dụng cho 01 vị trí 

4.70 1,801,220,013 Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng chếch                                   69,200  Áp dụng cho 01 vị trí 

4.71 1,800,680,013 Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng                                   69,200  Áp dụng cho 01 vị trí 

4.72 1,800,670,013 Chụp Xquang sọ thẳng/nghiêng                                   69,200  Áp dụng cho 01 vị trí 

4.73 1,801,180,013 Chụp Xquang toàn bộ chi dưới thẳng                                   69,200  Áp dụng cho 01 vị trí 

4.74 1,801,020,013 Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng                                   69,200  Áp dụng cho 01 vị trí 

4.75 1,801,080,013 Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch                                   69,200  Áp dụng cho 01 vị trí 

4.76 1,801,160,013 Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch                                   69,200  Áp dụng cho 01 vị trí 

4.77 1,801,130,013 Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè                                   69,200  Áp dụng cho 01 vị trí 

4.78 1,801,060,013 Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng                                   69,200  Áp dụng cho 01 vị trí 

4.79 1,801,030,013 Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng                                   69,200  Áp dụng cho 01 vị trí 

4.80 1,801,150,013 Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch                                   69,200  Áp dụng cho 01 vị trí 



4.81 1,801,070,013 Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch                                   69,200  Áp dụng cho 01 vị trí 

4.82 1,801,110,013 Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng                                   69,200  Áp dụng cho 01 vị trí 

4.83 1,801,210,013 Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng                                   69,200  Áp dụng cho 01 vị trí 

4.84 1,801,240,016 Chụp Xquang thực quản cổ nghiêng                                 101,000 

4.85 1,801,310,017 Chụp Xquang ruột non                                 116,000 

4.86 1,801,300,017 Chụp Xquang thực quản dạ dày                                 116,000 

4.87 1,801,320,018 Chụp Xquang đại tràng                                 156,000 

5 SIÊU ÂM

5.1 203,730,001 Siêu âm khớp (một vị trí) 43,900                  

5.2 200,630,001 Siêu âm màng phổi cấp cứu 43,900                  

5.3 203,140,001 Siêu âm ổ bụng 43,900                  

5.4 203,740,001 Siêu âm phần mềm (một vị trí) 43,900                  

5.5 1,800,020,001 Siêu âm các tuyến nước bọt 43,900                  

5.6 1,800,030,001 Siêu âm cơ phần mềm vùng cổ mặt 43,900                  

5.7 1,800,590,001 Siêu âm dương vật 43,900                  

5.8 1,800,160,001 Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tiền liệt tuyến) 43,900                  

5.9 1,800,430,001 Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay….) 43,900                  

5.10 1,800,110,001 Siêu âm màng phổi 43,900                  

5.11 1,800,150,001 Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) 43,900                  

5.12 1,800,190,001 Siêu âm ống tiêu hóa (dạ dày, ruột non, đại tràng) 43,900                  

5.13 1,800,440,001 Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, cơ….) 43,900                  

5.14 1,800,200,001 Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) 43,900                  

5.15 1,800,360,001 Siêu âm thai nhi trong 3 tháng cuối 43,900                  



5.16 1,800,340,001 Siêu âm thai nhi trong 3 tháng đầu 43,900                  

5.17 1,800,350,001 Siêu âm thai nhi trong 3 tháng giữa 43,900                  

5.18 1,800,120,001 Siêu âm thành ngực (cơ, phần mềm thành ngực) 43,900                  

5.19 1,800,570,001 Siêu âm tinh hoàn hai bên 43,900                  

5.20 1,800,300,001 Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường bụng 43,900                  

5.21 1,800,180,001 Siêu âm tử cung phần phụ 43,900                  

5.22 1,800,010,001 Siêu âm tuyến giáp 43,900                  

5.23 1,800,540,001 Siêu âm tuyến vú hai bên 43,900                  

5.24 300,700,001 Siêu âm màng phổi 43,900                  

5.25 1,800,210,069 Siêu âm Doppler các khối u trong ổ bụng 43,900                  

5.26 1,800,220,069 Siêu âm Doppler gan lách 43,900                  

5.27 1,800,580,069 Siêu âm Doppler tinh hoàn, mào tinh hoàn hai bên 43,900                  

5.28 1,800,250,069 Siêu âm Doppler tử cung phần phụ 43,900                  

5.29 1,800,320,069 Siêu âm Doppler tử cung, buồng trứng qua đường bụng 43,900                  

5.30 1,800,550,069 Siêu âm Doppler tuyến vú 43,900                  

5.31 1,800,100,069 Siêu âm Doppler u tuyến, hạch vùng cổ 43,900                  

5.32 1,800,170,003 Siêu âm tiền liệt tuyến qua trực tràng 43,900                  

5.33 1,800,310,003 Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường âm đạo 43,900                  

6 ĐIỆN TIM

6.1 200,851,778 Điện tim thường 32,800                  

6.2 100,021,778 Ghi điện tim cấp cứu tại giường 32,800                  

7 THỦ THUẬT

7.1 800,260,222 Bó thuốc 50,500                  



7.2 1,501,420,868 Cầm máu mũi bằng Merocel 205,000                

7.3 1,503,020,075 Cắt chỉ sau phẫu thuật 32,900 

 Chỉ áp dụng với người bệnh 

ngoại trú. 

7.4 800,070,227 Cấy chỉ 143,000 

7.5 800,100,224 Chích lể 72,300 

7.6 323,540,077 Chọc dịch màng bụng 137,000 

7.7 100,930,079 Chọc hút dịch – khí màng phổi bằng kim hay catheter 143,000 

7.8 1,806,250,087 Chọc hút dịch ổ khớp dưới hướng dẫn siêu âm 152,000 

7.9 800,270,228 Chườm ngải 35,500 

7.10 800,090,228 Cứu 35,500 

7.11 100,530,075 Đặt canuyn mũi hầu, miệng hầu 32,900 

Chỉ áp dụng với người bệnh

ngoại trú. 

7.12 100,060,215 Đặt catheter tĩnh mạch ngoại biên 21,400 

 Chỉ áp dụng với người bệnh 

ngoại trú; chưa bao gồm 

thuốc và dịch truyền. 

7.13 101,600,210 Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang 90,100 

7.14 800,052,046 Điện châm ( kim dài) 74,300 

7.15 800,050,230 Điện châm (kim ngắn) 67,300 

7.16 341,800,230 Điện nhĩ châm 67,300 

7.17 1,700,070,234 Điều trị bằng các dòng điện xung 41,400 

7.18 1,700,060,231 Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc 45,400 

7.19 1,701,580,233 Điều trị bằng điện vi dòng 28,800 

7.20 1,700,050,231 Điều trị bằng dòng điện một chiều đều 45,400 

7.21 1,700,100,236 Điều trị bằng dòng giao thoa 28,800 

7.22 1,700,120,243 Điều trị bằng Laser công suất thấp 47,400 



7.23 1,701,600,245 Điều trị bằng Laser công suất thấp nội mạch 53,600 

7.24 1,700,260,220 Điều trị bằng máy kéo giãn cột sống 45,800 

7.25 1,700,180,221 Điều trị bằng Parafin 42,400 

7.26 1,700,080,253 Điều trị bằng siêu âm 45,600 

7.27 1,700,010,254 Điều trị bằng sóng ngắn 34,900 

7.28 1,700,090,255 Điều trị bằng sóng xung kích 61,700 

7.29 1,700,110,237 Điều trị bằng tia hồng ngoại 35,200 

7.30 1,700,040,232 Điều trị bằng từ trường 38,400 

7.31 804,850,235 Giác hơi 33,200 

7.32 800,020,224 Hào châm 65,300 

7.33 203,550,112 Hút dịch khớp 114,000 

7.34 201,500,114 Hút đờm hầu họng 11,100 

7.35 100,560,300

Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông kín (có thở máy) 

(một lần hút) 317,000 

7.36 203,610,112 Hút nang bao hoạt dịch 114,000 

7.37 1,501,471,006 Hút rửa mũi, xoang sau mổ 140,000 

7.38 800,130,238 Kéo nắn cột sống cổ 45,300 

7.39 1,502,220,898 Khí dung mũi họng 20,400 

 Chưa bao gồm thuốc khí 

dung. 

7.40 100,860,898 Khí dung thuốc cấp cứu (một lần) 20,400 

 Chưa bao gồm thuốc khí 

dung. 

7.41 1,700,340,267 Kỹ thuật tập đứng và đi cho người bệnh liệt nửa người 46,900 

7.42 1,701,340,240 Kỹ thuật tập đường ruột cho người bệnh tổn thương tủy sống 203,000 

7.43 1,700,920,268 Kỹ thuật tập sử dụng và điều khiển xe lăn 29,000 



7.44 1,700,330,266 Kỹ thuật tập tay và bàn tay cho người bệnh liệt nửa người 42,300 

7.45 1,701,680,281 Kỹ thuật xoa bóp bằng máy 28,500 

7.46 1,700,860,283 Kỹ thuật xoa bóp toàn thân 50,700 

7.47 1,500,580,899 Làm thuốc tai 20,500  Chưa bao gồm thuốc. 

7.48 302,720,243 Laser châm 47,400 

7.49 1,502,120,900 Lấy dị vật họng miệng 40,800 

7.50 1,501,430,906 Lấy dị vật mũi gây tê/gây mê 673,000 

7.51 1,501,430,907 Lấy dị vật mũi gây tê/gây mê 194,000 

7.52 321,170,901 Lấy dị vật tai 62,900 

7.53 321,170,902 Lấy dị vật tai 514,000 

7.54 321,170,903 Lấy dị vật tai 155,000 

7.55 1,500,540,902 Lấy dị vật tai (gây mê/ gây tê) 514,000 

7.56 1,500,590,908 Lấy nút biểu bì ống tai ngoài 62,900 

7.57 800,280,259 Luyện tập dưỡng sinh 23,800 

7.58 800,012,045 Mai hoa châm 65,300 

7.59 800,030,224 Mãng châm 65,300 

7.60 300,780,120 Mở khí quản 719,000 

7.61 800,160,247 Nắn, bó gẫy xương cẳng tay bằng phương pháp YHCT 105,000 

7.62 800,240,249 Ngâm thuốc YHCT bộ phận 49,400 

7.63 800,042,045 Nhĩ châm 65,300 

7.64 202,330,158 Rửa bàng quang 198,000  Chưa bao gồm hóa chất. 

7.65 102,180,159 Rửa dạ dày cấp cứu 119,000 



7.66 302,840,252 Sắc thuốc thang 12,500 

 Đã bao gồm chi phí đóng 

gói thuốc, chưa bao gồm tiền 

thuốc. 

7.67 800,150,252 Sắc thuốc thang và đóng gói thuốc bằng máy 12,500 

 Đã bao gồm chi phí đóng 

gói thuốc, chưa bao gồm tiền 

thuốc. 

7.68 1,700,730,277 Tập các kiểu thở 30,100 

7.69 1,701,090,265 Tập cho người thất ngôn 106,000 

7.70 1,701,080,260 Tập giao tiếp (ngôn ngữ ký hiệu, hình ảnh…) 59,500 

7.71 1,700,750,277 Tập ho có trợ giúp 30,100 

7.72 1,700,910,262 Tập mạnh cơ đáy chậu (cơ sàn chậu, Pelvis floor) 302,000 

7.73 1,701,040,264 Tập nuốt 128,000 

7.74 1,701,020,258 Tập tri giác và nhận thức 41,800 

7.75 1,700,900,267 Tập vận động toàn thân 46,900 

7.76 1,700,480,268 Tập vân động với các dụng cụ trợ giúp 29,000 

7.77 1,700,650,269 Tập với ròng rọc 11,200 

7.78 102,670,203 Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một lần) 134,000 

7.79 102,670,204 Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một lần) 179,000 

7.80 102,670,205 Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một lần) 240,000 

7.81 100,800,206 Thay canuyn mở khí quản 247,000 

7.82 301,330,210 Thông tiểu 90,100 

7.83 800,060,271 Thủy châm 66,100  Chưa bao gồm thuốc. 

7.84 323,890,212 Tiêm bắp thịt 11,400 

 Chỉ áp dụng với người bệnh 

ngoại trú; chưa bao gồm 

thuốc tiêm. 

7.85 323,880,212 Tiêm dưới da 11,400 

 Chỉ áp dụng với người bệnh 

ngoại trú; chưa bao gồm 

thuốc tiêm. 

7.86 204,070,213 Tiêm khớp 91,500  Chưa bao gồm thuốc tiêm. 

7.87 323,910,215 Truyền tĩnh mạch 21,400 

 Chỉ áp dụng với người bệnh 

ngoại trú; chưa bao gồm 

thuốc và dịch truyền. 

7.88 804,840,281 Xoa bóp bấm huyệt bằng máy 28,500 

7.89 804,830,280 Xoa bóp bấm huyệt bằng tay 65,500 

7.90 800,200,284 Xông hơi thuốc 42,900 

7.91 302,800,286 Xông thuốc bằng máy 42,900 



7.92 333,650,494 Phẫu thuật cắt trĩ kinh điển có sử dụng dụng cụ hỗ trợ 2,562,000 

 Chưa bao gồm máy cắt nối 

tự động và ghim khâu máy 

cắt nối, khóa kẹp mạch máu, 

vật liệu cầm máu. 

7.93 2,703,990,430 Điều trị u xơ tiền liệt tuyến bằng laser 2,694,000 

 Chưa bao gồm dây cáp 

quang. 

Cao Bằng, ngày 10 tháng 12 năm 2019

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN

Lê Thị Tuyết Chinh
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